
 

 

UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN 

HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP NĂM 2024 

Số:             /TB-CĐBT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Bình Thuận, ngày     tháng 8 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả thi tốt nghiệp các lớp đào tạo theo niên chế - Đợt 2  

và thi lại tốt nghiệp - Đợt 1, Năm 2024  
 

Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-CĐBT ngày 02/4/2024 của Hiệu trưởng Trường 

Cao đẳng Bình Thuận về việc Tổ chức thi tốt nghiệp các lớp đào tạo theo niên chế 

– Năm 2024; 

Chủ tịch Hội đồng Thi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Bình Thuận - Năm 2024 

thông báo kết quả thi tốt nghiệp các lớp đào tạo theo niên chế - Đợt 2 và thi lại tốt 

nghiệp - Đợt 1, Năm 2024 như sau: 

 1. Thông tin thí sinh dự thi 

 1.1 Số thí sinh dự thi tốt nghiệp - Đợt 2: 172 

- Ngành Dược, trình độ cao đẳng: 116 

- Ngành Điều dưỡng, trình độ cao đẳng: 31 

- Ngành Y sỹ đa khoa, trình độ trung cấp: 25 

1.2 Số thí sinh dự thi lại tốt nghiệp - Đợt 1: 04 

- Ngành Dược, trình độ cao đẳng: 02 

- Ngành Giáo dục Mầm non, trình độ cao đẳng: 02 

1.3 Số thí sinh vắng thi: 00 

2. Kết quả thi 

- Điểm thi của thí sinh: Theo danh sách (đính kèm). 

- Kết quả thi tốt nghiệp các lớp đào tạo theo niên chế - Đợt 2 và thi lại tốt 

nghiệp - Đợt 1, Năm 2024 được công khai trên website https://tcdbt.edu.vn/ của 

Trường. 

Chủ tịch Hội đồng thi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Bình Thuận - Năm 2024 

thông báo để các bên liên quan được biết./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu; 

- Các đơn vị thuộc Trường; 

- Website Trường; 

- Lưu: VT, KT&ĐBCL. 
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KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP 

Các lớp đào tạo theo niên chế đợt 2 – Năm 2024 

(Kèm theo Thông báo số      /TB-CĐBT ngày /8/2024 của  

Hội đồng Thi tốt nghiệp Năm 2024) 

1. Ngành Dược, trình độ cao đẳng 

 

Số 

TT 
Lớp MSSV Họ đệm Tên Ngày sinh 

Điểm thi 

Chính 

trị 

Lý 

thuyết 

tổng 

hợp 

Thực 

hành 

nghề 

nghiệp 

1 CĐ Dược 5A 2162010001 Lê Thị Thu  Hiền 20/08/1997 7.0 9.5 8.0 

2 CĐ Dược 5A 2162010026 Đặng Thị  Hoa 16/11/1982 7.5 9.5 8.5 

3 CĐ Dược 5A 2162010002 Huỳnh Quốc  Hoàng 20/07/1985 7.0 9.5 9.0 

4 CĐ Dược 5A 2162010028 Bùi Thế  Huy 19/06/1984 Miễn 9.5 9.0 

5 CĐ Dược 5A 2162010004 Đỗ Thị Xứng  Kim 08/03/1991 Miễn 8.5 8.5 

6 CĐ Dược 5A 2162010027 Phan Thị Thúy  Lan 18/10/1986 Miễn 8.5 9.0 

7 CĐ Dược 5A 2162010005 Võ Thị Thu  Linh 08/07/1996 7.0 9.0 7.5 

8 CĐ Dược 5A 2162010006 Nguyễn Vũ  Lộc 25/04/1997 7.0 8.5 9.0 

9 CĐ Dược 5A 2162010007 Lê Thị Cẩm  Lý 10/10/1983 Miễn 9.0 7.0 

10 CĐ Dược 5A 2162010008 Trần Thị Kim  Nga 20/10/1985 7.5 9.0 7.0 

11 CĐ Dược 5A 2162010009 Trần Hữu  Nguyên 12/09/1984 7.5 9.5 8.0 

12 CĐ Dược 5A 2162010010 Hồ Đỗ  Oanh 20/07/1993 7.5 9.5 8.5 

13 CĐ Dược 5A 2162010011 Đoàn Quang  Sơn 05/07/1982 8.0 9.0 9.0 

14 CĐ Dược 5A 2162010012 Nguyễn Việt  Sương 17/09/1999 7.0 9.0 7.5 

15 CĐ Dược 5A 2162010016 Thái Trường  Thịnh 01/11/1991 Miễn 9.0 9.0 

16 CĐ Dược 5A 2162010017 Ngô Thị Diệu  Thuận 01/12/1991 7.0 8.0 8.5 

17 CĐ Dược 5A 2162010018 Nguyễn Thụy Khánh  Trâm 07/11/1991 Miễn 9.0 8.5 

18 CĐ Dược 5A 2162010020 Ngô Thúy  Trinh 08/03/1996 Miễn 8.0 8.0 

19 CĐ Dược 5A 2162010019 Trần Nguyễn Tuyết  Trinh 23/12/1991 Miễn 9.0 9.0 

20 CĐ Dược 5A 2162010021 Bùi Ngọc Xuân  Uyên 05/07/1997 Miễn 8.5 7.5 

21 CĐ Dược 5A 2162010025 Lê Thị  Xinh 20/06/1995 Miễn 9.0 8.5 

22 CĐ Dược 5B 2062010020 Lê Hoàng Thiên Phúc 11/02/2000 7.0 7.0 8.0 

23 CĐ Dược 5B 19CQC110333 Đoàn Thị Bích Vân 12/07/1991 Miễn 6.0 8.0 



 

Số 

TT 
Lớp MSSV Họ đệm Tên Ngày sinh 

Điểm thi 

Chính 

trị 

Lý 

thuyết 

tổng 

hợp 

Thực 

hành 

nghề 

nghiệp 

24 CĐ Dược 5C 2162010063 Đàm Quang Anh 07/10/2003 7.0 7.5 8.5 

25 CĐ Dược 5C 2162010061 Lê Thị Ngọc Anh 11/09/2003 6.5 7.0 7.5 

26 CĐ Dược 5C 2162010064 Nguyễn Thị Lan  Chi 12/02/2003 7.0 6.5 8.0 

27 CĐ Dược 5C 2162010065 Lâm Thị Mỹ Diệu 10/08/2002 8.0 7.0 8.5 

28 CĐ Dược 5C 2162010067 Bùi Thị Mỹ  Duyên  01/10/2003 7.0 9.0 9.0 

29 CĐ Dược 5C 2162010068 Trần Quỳnh  Giang 05/01/2003 7.0 8.5 9.0 

30 CĐ Dược 5C 2162010070 Huỳnh Thị Thu Hân 05/11/2003 7.5 9.0 8.0 

31 CĐ Dược 5C 2162010072 Lê Nguyễn Thảo  Hân 11/04/2003 7.0 7.5 7.5 

32 CĐ Dược 5C 2162010071 Ngô Gia Hân 06/08/2003 7.0 9.5 8.5 

33 CĐ Dược 5C 2162010074 Lê Thị Kim  Hằng 24/09/2003 7.5 8.0 7.5 

34 CĐ Dược 5C 2162010073 Nguyễn Thị Thanh Hằng 14/02/2003 6.5 6.0 7.5 

35 CĐ Dược 5C 2162010075 Lương Thị Hiền 25/07/2002 7.5 10.0 9.0 

36 CĐ Dược 5C 2162010076 Nguyễn Thị Bảo Hiếu 27/12/2002 7.5 9.5 9.0 

37 CĐ Dược 5C 2162010078 Huỳnh Thị Kiều Hoa 04/02/2003 7.0 8.5 9.0 

38 CĐ Dược 5C 2162010079 Lê Thanh Hoài 03/07/2002 7.5 7.0 7.5 

39 CĐ Dược 5C 2162010082 Nguyễn Thị Thúy  Hồng 05/01/2003 8.0 8.5 8.5 

40 CĐ Dược 5C 2162010083 Võ Thị Quỳnh Hương 07/01/2002 8.0 8.5 9.0 

41 CĐ Dược 5C 2162010085 Lê Khánh Huy 09/12/2003 5.5 6.0 8.5 

42 CĐ Dược 5C 2162010084 Nguyễn Gia Huy 14/04/2003 6.0 8.0 8.0 

43 CĐ Dược 5C 2162010086 Trần Thị Mỹ Lệ 15/10/2003 7.0 10.0 8.0 

44 CĐ Dược 5C 2162010088 Nguyễn Hải My 17/12/2003 5.0 6.5 9.0 

45 CĐ Dược 5C 2162010090 Nguyễn Thảo My 03/01/2003 7.0 7.5 8.5 

46 CĐ Dược 5C 2162010089 Trần Thị Kiều My 06/06/2003 6.5 6.5 8.0 

47 CĐ Dược 5C 2162010091 Hồ Diễn Na 09/07/2003 6.5 7.5 8.5 

48 CĐ Dược 5C 2162010092 Trần Văn Ngà 11/09/2003 5.5 8.5 7.5 

49 CĐ Dược 5C 2162010093 Lê Thị Thùy Ngân 02/01/2003 8.5 9.0 9.0 

50 CĐ Dược 5C 2162010094 Nguyễn Quỳnh  Ngân  23/02/1994 Miễn 8.5 8.5 

51 CĐ Dược 5C 2162010095 Hà Như Ngọc 01/04/2003 8.0 9.5 9.5 



 

Số 

TT 
Lớp MSSV Họ đệm Tên Ngày sinh 

Điểm thi 

Chính 

trị 

Lý 

thuyết 

tổng 

hợp 

Thực 

hành 

nghề 

nghiệp 

52 CĐ Dược 5C 2162010096 Tạ Thị Thúy Ngọc 26/04/2003 7.0 7.0 8.5 

53 CĐ Dược 5C 19CQB110291 Hoàng Thị Thu Trang 20/01/2001 8.0 5.0 7.5 

54 CĐ Dược 5D 2162010110 Nguyễn Thị Phương Kiều 10/07/2003 5.5 7.0 7.5 

55 CĐ Dược 5D 2162010097 Huỳnh Bảo Ngọc 07/05/2003 8.0 8.5 8.0 

56 CĐ Dược 5D 2162010163 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 08/01/2003 7.5 8.0 9.0 

57 CĐ Dược 5D 2162010098 Đặng Kim  Nguyên 18/12/1999 8.5 7.0 9.0 

58 CĐ Dược 5D 2162010099 Nguyễn Thị Kim Nguyên 19/01/2003 7.5 7.5 9.0 

59 CĐ Dược 5D 2162010100 Huỳnh Ngọc Thu Nhi 08/02/2003 7.5 7.0 7.0 

60 CĐ Dược 5D 2162010102 Huỳnh Xuân Nhi 30/10/2003 8.0 8.5 9.0 

61 CĐ Dược 5D 2162010101 Lê Thị Hồng Nhi 08/10/2003 6.5 8.0 8.0 

62 CĐ Dược 5D 2162010104 Lê Thị Ý Nhi 18/05/2001 6.5 5.5 7.5 

63 CĐ Dược 5D 2162010103 Phan Thị Hoài  Nhi 29/06/2003 7.5 5.5 7.0 

64 CĐ Dược 5D 2162010105 Nguyễn Ngọc Khánh Như 11/10/2003 7.5 6.5 8.5 

65 CĐ Dược 5D 2162010106 Võ Trần Huyền  Nhung 14/07/2003 7.0 8.5 9.5 

66 CĐ Dược 5D 2162010167 Nguyễn Văn Ninh 06/10/2002 7.5 6.0 7.5 

67 CĐ Dược 5D 2162010107 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 10/05/2003 7.5 7.0 7.5 

68 CĐ Dược 5D 2162010108 Phạm Thị  Phước 16/01/2003 7.0 7.5 6.5 

69 CĐ Dược 5D 2162010111 Võ Thành Phước 02/12/2003 6.5 8.0 7.0 

70 CĐ Dược 5D 2162010113 Hồ Khánh Phương 21/03/2003 6.5 9.0 9.0 

71 CĐ Dược 5D 2162010112 Phạm Thị Thu Phương 27/10/2003 7.0 8.5 9.0 

72 CĐ Dược 5D 2162010115 Lê Thị Kim Phượng 10/07/2003 7.0 8.0 8.0 

73 CĐ Dược 5D 2162010114 Nguyễn Thị Mỹ Phượng 26/10/2003 6.0 8.5 6.5 

74 CĐ Dược 5D 2162010116 Trần Thiện Quý 08/07/2003 6.0 6.5 6.5 

75 CĐ Dược 5D 2162010117 Trần Thị Mỹ  Quyên 29/10/2003 7.5 8.0 9.0 

76 CĐ Dược 5D 2162010118 Nguyễn Nhật  Quỳnh 28/11/2003 7.0 6.5 8.5 

77 CĐ Dược 5D 2162010120 Đinh Thị Ngọc  Sinh 08/01/2003 7.0 8.5 8.5 

78 CĐ Dược 5D 2162010121 Tain Thị Sử  02/03/2003 6.5 6.5 8.0 

79 CĐ Dược 5D 2162010122 Trần Văn  Tài 28/02/2003 7.5 7.5 9.0 



 

Số 

TT 
Lớp MSSV Họ đệm Tên Ngày sinh 

Điểm thi 

Chính 

trị 

Lý 

thuyết 

tổng 

hợp 

Thực 

hành 

nghề 

nghiệp 

80 CĐ Dược 5D 2162010123 Nguyễn Dương Ngọc Thanh 09/05/2003 7.5 8.0 8.5 

81 CĐ Dược 5D 2162010124 Đặng Thị Mỹ Thảo 07/07/2003 7.0 8.5 7.5 

82 CĐ Dược 5D 2162010126 Nguyễn Thị Kim Thảo 14/01/2003 7.5 9.5 9.5 

83 CĐ Dược 5D 2162010109 Huỳnh Ngọc Thùy 28/02/2003 6.0 8.0 8.5 

84 CĐ Dược 5D 2162010161 Nguyễn Thị Mỹ Trang 21/06/2002 5.5 6.5 8.0 

85 CĐ Dược 5D 2162010160 Nguyễn Công Vương  Triên 07/06/2003 5.5 6.0 6.5 

86 CĐ Dược 5E 2162010158 Trương Gia Bảo 19/04/2003 7.0 5.5 8.5 

87 CĐ Dược 5E 2162010159 Phùng Ngọc Dương 28/09/2003 7.0 8.5 9.0 

88 CĐ Dược 5E 2162010168 Lê Ngọc Hân 16/12/2003 7.0 7.0 6.5 

89 CĐ Dược 5E 2162010157 Ngô Huỳnh Nguyệt Như 13/04/2003 6.0 6.0 7.0 

90 CĐ Dược 5E 2162010164 Nguyễn Quân 18/11/1996 7.0 7.0 7.5 

91 CĐ Dược 5E 2162010156 Huỳnh Thị Ngọc Tân 28/09/2003 7.0 9.0 9.0 

92 CĐ Dược 5E 2162010128 Đinh Nguyễn Toàn Thiện 20/06/2001 7.5 8.0 7.0 

93 CĐ Dược 5E 2162010129 Trần Thị Kim Thoa 11/03/2003 8.0 8.5 9.0 

94 CĐ Dược 5E 2162010130 Trần Thị Anh Thu 03/03/2003 7.0 8.5 9.0 

95 CĐ Dược 5E 2162010133 Mai Thị Anh  Thư 28/04/2003 7.0 8.5 8.0 

96 CĐ Dược 5E 2162010135 Nguyễn Thị Anh Thư 01/07/2003 7.0 7.0 8.0 

97 CĐ Dược 5E 2162010137 Nguyễn Thị Minh Thư 19/09/2003 6.0 6.5 7.5 

98 CĐ Dược 5E 2162010132 Nguyễn Trần Minh Thư 04/09/2003 7.0 8.0 7.5 

99 CĐ Dược 5E 2162010131 Trần Thị Anh Thư 25/07/2001 6.5 8.5 8.0 

100 CĐ Dược 5E 2162010134 Võ Thị Minh  Thư 15/08/2003 7.5 9.0 7.5 

101 CĐ Dược 5E 2162010138 Đỗ Ngọc Hoài  Thương 12/05/2002 7.5 8.5 9.0 

102 CĐ Dược 5E 2162010139 Võ Thị Thu Thương  23/05/2003 7.0 7.5 8.0 

103 CĐ Dược 5E 2162010140 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 06/11/2002 7.0 8.0 7.0 

104 CĐ Dược 5E 2162010141 Nguyễn Thị Thanh Thùy 18/06/2003 7.0 8.5 9.0 

105 CĐ Dược 5E 2162010142 Nguyễn Ngọc Minh Thy 01/08/2003 7.5 9.0 8.5 

106 CĐ Dược 5E 2162010143 Huỳnh Thị Thủy Tiên 21/10/2003 7.5 8.0 8.0 

107 CĐ Dược 5E 2162010145 Nguyễn Trần Quế  Trâm 08/02/2003 7.5 9.5 9.0 



 

Số 

TT 
Lớp MSSV Họ đệm Tên Ngày sinh 

Điểm thi 

Chính 

trị 

Lý 

thuyết 

tổng 

hợp 

Thực 

hành 

nghề 

nghiệp 

108 CĐ Dược 5E 2162010146 Đặng Trương Quyền Trăm 11/10/2003 7.0 9.5 9.0 

109 CĐ Dược 5E 2162010147 Trần Đình Bảo  Trân 09/11/2003 7.0 9.0 7.0 

110 CĐ Dược 5E 2162010148 Võ Thị Bảo Trân 13/03/2003 6.5 9.0 9.0 

111 CĐ Dược 5E 2162010150 Phan Thị Ngọc Trinh 14/10/2001 7.0 8.0 7.5 

112 CĐ Dược 5E 2162010151 Nguyễn Thị Thanh Trúc 24/06/2003 7.5 8.0 9.0 

113 CĐ Dược 5E 2162010152 Nguyễn Ngọc Tú  Uyên 21/06/2000 Miễn 9.5 8.5 

114 CĐ Dược 5E 2162010153 Dương Thị Hồng Vân 13/10/2003 6.5 7.0 9.0 

115 CĐ Dược 5E 2162010154 Nguyễn Thị Diễm Vy 02/01/2003 7.0 8.5 7.5 

116 CĐ Dược 5E 2162010155 Phạm Nguyễn Khánh Vy 04/03/2003 6.0 6.0 7.5 

Danh sách này có 116 sinh viên. 

 

2. Ngành Điều dưỡng, trình độ cao đẳng 

Số 

TT 
Lớp MSSV Họ đệm Tên Ngày sinh 

Điểm thi 

Chính 

trị 

Lý 

thuyết 

tổng 

hợp 

Thực 

hành 

nghề 

nghiệp 

01 
CĐ Điều dưỡng 

14 
2163010003 Phan Thị Ngọc  Cẩm 01/04/2003 8.0 8.0 9.0 

02 
CĐ Điều dưỡng 

14 
2163010004 Trịnh Thị Ngọc  Diễm 12/09/2003 7.0 8.0 8.5 

03 
CĐ Điều dưỡng 

14 
2163010006 Lê Thị Ngọc Hằng 25/08/2003 7.0 8.5 9.0 

04 
CĐ Điều dưỡng 

14 
2163010008 Trần Thị Thu Hiền 15/08/2003 6.0 6.0 6.5 

05 
CĐ Điều dưỡng 

14 
2163010007 Võ Thị Thanh Hiền 23/11/2003 6.0 8.5 9.0 

06 
CĐ Điều dưỡng 

14 
2163010009 Nguyễn Thị Kim  Hiếu 22/06/2003 7.5 8.0 7.5 

07 
CĐ Điều dưỡng 

14 
2163010010 Đặng Thị Thanh Hòa 20/06/2003 6.0 7.5 8.5 

08 
CĐ Điều dưỡng 

14 
2163010011 Lê Thị  Huệ 02/06/2003 6.5 7.0 6.0 

09 
CĐ Điều dưỡng 

14 
2163010013 Phạm Thị Kim Liên 15/01/2003 8.0 7.0 9.0 

10 
CĐ Điều dưỡng 

14 
2063010017 Đặng Xuân  Lộc 25/4/2002 7.0 7.0 8.0 

11 
CĐ Điều dưỡng 

14 
2163010014 Huỳnh Nguyễn Thanh  Ngân 23/04/2003 6.5 8.5 9.0 



 

Số 

TT 
Lớp MSSV Họ đệm Tên Ngày sinh 

Điểm thi 

Chính 

trị 

Lý 

thuyết 

tổng 

hợp 

Thực 

hành 

nghề 

nghiệp 

12 
CĐ Điều dưỡng 

14 
2163010016 Trần Trọng Quỳnh 28/06/2003 5.0 7.0 7.0 

13 
CĐ Điều dưỡng 

14 
2163010017 Phạm Giang Phương Thơ 23/03/2003 6.5 8.0 8.0 

14 
CĐ Điều dưỡng 

14 
2163010018 Bùi Thị Thanh Thu 15/08/2003 6.0 8.0 8.5 

15 
CĐ Điều dưỡng 

14 
2163010019 Đặng Thị Hồng Thủy 11/09/2003 6.5 8.0 8.5 

16 
CĐ Điều dưỡng 

14 
2163010020 Lê Ngọc Hải  Tiên 01/02/2003 7.5 7.0 9.0 

17 
CĐ Điều dưỡng 

14 
2163010022 Đỗ Thanh Bảo  Trân 29/01/2002 6.5 7.0 8.5 

18 
CĐ Điều dưỡng 

14 
2163010021 Nguyễn Thị Thuý  Trân 15/01/2003 7.0 7.0 8.5 

19 
CĐ Điều dưỡng 

14 
2163010023 Võ Thị Ngọc  Trân 13/09/2003 7.5 8.0 9.0 

20 
CĐ Điều dưỡng 

14 
2163010025 Đỗ Thị Mỹ  Trang 21/03/2003 7.5 8.0 8.5 

21 
CĐ Điều dưỡng 

14 
2163010024 Thái Thị Huyền Trang 23/11/2000 6.0 6.5 9.0 

22 
CĐ Điều dưỡng 

14 
2163010026 Đoàn Lương Mỹ  Trinh 26/08/2003 6.5 6.5 8.0 

23 
CĐ Điều dưỡng 

14 
2163010027 Phạm Thị Hồng  Trúc 13/03/2003 7.0 6.5 6.5 

24 
CĐ Điều dưỡng 

14 
2163010036 K Văn Trường 06/05/2003 7.0 7.5 8.0 

25 
CĐ Điều dưỡng 

14 
19CQA210063 Huỳnh Thanh Tú 26/11/1994 Miễn 8.5 9.5 

26 
CĐ Điều dưỡng 

14 
2163010029 Nguyễn Minh Tuyến 16/06/2003 8.0 8.5 8.5 

27 
CĐ Điều dưỡng 

14 
2163010030 Nguyễn Mậu Mỹ  Uyên 20/05/2002 7.5 8.0 9.0 

28 
CĐ Điều dưỡng 

14 
2163010032 Trần Thị Diễm  Xinh 29/12/2003 7.5 8.0 8.0 

29 
CĐ Điều dưỡng 

14 
2163010037 Trương Thị Như Ý 04/02/2002 8.0 7.5 9.0 

30 
CĐ Điều dưỡng 

14 
2163010033 Đặng Thị  Yến 05/06/2002 8.0 6.5 8.5 

31 
CĐ Điều dưỡng 

14 
2163010034 Ngô Thị Hồng Yến 23/09/2003 7.5 8.0 8.0 

 

  Danh sách này có 31 sinh viên. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Ngành Y sỹ đa khoa, trình độ trung cấp 

 

Số 

TT 
Lớp MSSV Họ đệm Tên Ngày sinh 

Điểm thi 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

01 Y sỹ đa khoa 35 2251010001 K Văn Ân 26/04/2004 8.5 9.5 

02 Y sỹ đa khoa 35 2251010002 H- Hiệu 05/02/2002 9.0 7.0 

03 Y sỹ đa khoa 35 2251010003 Bùi Thị Hồng 19/10/2004 8.5 8.5 

04 Y sỹ đa khoa 35 2251010004 Trương Thị Ngọc Huyền 28/05/2003 7.0 7.5 

05 Y sỹ đa khoa 35 2251010005 Lê Quang Khải 12/09/2004 7.0 7.0 

06 Y sỹ đa khoa 35 2251010006 Nguyễn Trường Khang 27/03/2004 7.5 9.5 

07 Y sỹ đa khoa 35 2251010007 Nguyễn Huy Khiêm 22/07/2004 8.0 8.0 

08 Y sỹ đa khoa 35 2251010008 Trần   Kiệt 20/04/2004 9.0 9.0 

09 Y sỹ đa khoa 35 2251010025 Ngô Thị Lưu Luyến 20/03/2004 10.0 9.0 

10 Y sỹ đa khoa 35 2051010011 Lê Hồ Đức  Nam 24/1/1993 10.0 9.5 

11 Y sỹ đa khoa 35 2251010009 Nguyễn Thị Yến Nhi 06/09/2004 9.0 8.0 

12 Y sỹ đa khoa 35 2251010010 Phạm Thị Xuân Nhiên 04/04/2004 8.0 8.0 

13 Y sỹ đa khoa 35 2251010027 Trần Lê Mỹ Nhung 01/04/2004 7.0 7.0 

14 Y sỹ đa khoa 35 2251010026 La Kim Quyên 27/11/2004 8.5 8.5 

15 Y sỹ đa khoa 35 2251010013 Mai Hoàng Thích 05/02/1996 9.0 9.0 

16 Y sỹ đa khoa 35 2251010014 Nguyễn Thị Thơm 12/02/2003 8.5 9.5 

17 Y sỹ đa khoa 35 2251010015 Nguyễn Ngọc Thúy 16/08/2004 7.0 8.0 

18 Y sỹ đa khoa 35 2251010016 Lê Thị Ngọc Tiên 03/10/2004 6.5 8.5 

19 Y sỹ đa khoa 35 2251010017 Nguyễn Huỳnh Tiến 18/04/1991 8.0 8.0 

20 Y sỹ đa khoa 35 2251010018 Trần Thị Mỹ Trang 19/08/2004 7.0 8.0 

21 Y sỹ đa khoa 35 2251010019 Nguyễn Quốc Trung 03/04/2002 6.0 8.0 

22 Y sỹ đa khoa 35 2251010020 Vũ Anh Tuấn 02/08/2004 5.5 7.0 

23 Y sỹ đa khoa 35 2251010021 Cao Thị Bích Vân 25/11/2004 6.0 7.0 

24 Y sỹ đa khoa 35 2251010022 Ngô Tiến Vũ 10/05/2004 9.0 8.5 

25 Y sỹ đa khoa 35 2251010024 Nguyễn Thị Như Ý 24/02/2000 10.0 10.0 

  

 Danh sách này có 25 học sinh. 

 

   



 

KẾT QUẢ THI LẠI TỐT NGHIỆP – ĐỢT 1 - NĂM 2024 

  (Kèm theo Thông báo số      /TB-CĐBT ngày /8/2024 của  

Hội đồng Thi tốt nghiệp Năm 2024) 

 

          1. Các môn lý luận Chính trị 

 
Số 

TT 
Lớp MSSV Họ đệm Tên Ngày sinh Điểm thi 

01 MN K20A3 2011402010035 Đàng Văn Nữ Diệu Hiền 26/07/2001 7.2 

02 MN K21A3 2111402010157 Thông Thị Quỳnh Như 05/12/2002 8.0 

 

Danh sách này có 02 sinh viên. 

 

         2. Môn Chính trị 

 
Số 

TT 
Lớp MSSV Họ đệm Tên Ngày sinh Điểm thi 

01 CĐ Dược 5B 2162010035 Phan Phương Trúc Ngọc 29/08/2002 8.0 

02 CĐ Dược 5B 2162010038 Phạm Thị Mỹ Sương 11/08/1997 8.5 

 

Danh sách này có 02 sinh viên. 
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